MỘT SỐ HƯỚNG DẪN 
LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/TTg
hướng dẫn chi tiết hồ sơ, thủ tục hưởng các chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết 68/NQ-CP)
I. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN: Mỗi đối tượng hỗ trợ 1 lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em, mức hỗ trợ tiền ăn được quy định tại khoản 7,8 của Mục II Nghị quyết 68).
II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NLĐ

1. Chính sách người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương
1.1. Đối tượng: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.
1.2. Điều kiện 

+ Đơn vị bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 
+ NLĐ bị tạm hoãn HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương với thời gian từ 15 ngày liên tục trở lên; thời điểm tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021
+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm tháng liền kề thời điểm tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.
1.3. Mức hỗ trợ: được hỗ trợ một lần. Cụ thể: 
a.  Người lao động bình thường:
- Nghỉ từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng: 1.855.000 đồng/người; 
- Từ 01 tháng trở lên: 3.710.000 đồng/người.

b. Trường hợp bổ sung (theo khoản 7 Mục II NQ 68)

+ Trường hợp đang mang thai NLĐ được hưởng thêm: 01 triệu đồng/người;

+ Trường hợp đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi, NLĐ được nhận thêm: 01 triệu đồng/trẻ (chỉ hỗ trợ 01 người là cha hoặc mẹ).

1.4. Hồ sơ thủ tục

- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.
- Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 05 tại Phụ lục của Quyết định 23.
- Trường hợp đối tượng đề nghị hỗ trợ bổ sung cần các Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ về: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.
1.5. Trình tự thủ tục đề nghị
- Bước 1:  Đơn vị lập danh sách đề nghị cơ quan BHXH nơi đơn vị tham gia BHXH xác nhận. Thời gian giải quyết: 02  ngày làm việc;

- Bước 2:  Đơn vị nộp hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính. 
+ Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Chậm nhất 31/01/2022. 

+ Sau khi thẩm định: UBND cấp huyện trình hồ sơ cho UBND tỉnh phê duyệt và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Thời gian giải quyết: 02 -04 ngày làm việc. 

2. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc 
2.1. Đối tượng và điều kiện
- Người lao động đang bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 và thuộc đối tượng cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 
- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm tháng liền kề thời điểm ngay trước khi ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 BLLĐ 2019.

2.2. Mức hỗ trợ: 

a.  Người lao động bình thường: 1.000.000 đồng/người.
b. Trường hợp bồ sung (theo khoản 7 Mục II NQ 68)

+ Trường hợp đang mang thai NLĐ được hưởng thêm: 01 triệu đồng/người;

+ Trường hợp đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi, NLĐ được nhận thêm: 01 triệu đồng/trẻ (chỉ hỗ trợ 01 người là cha hoặc mẹ).

2.3. Hồ sơ thủ tục
- Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
- Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 06 tại Phụ lục của Quyết định 23.
- Trường hợp đề nghị hỗ trợ bổ sung cần các Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ về: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.
2.4. Trình tự thủ tục đề nghị

- Bước 1:  Người sử dụng lao động lập danh sách đề nghị cơ quan BHXH nơi đơn vị tham gia BHXH xác nhận. Thời gian giải quyết: 02  ngày làm việc;

- Bước 2: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính. 
+ Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Chậm nhất hết ngày 31/01/2022. 

+ Sau khi thẩm định: UBND cấp huyện trình hồ sơ cho UBND tỉnh phê duyệt và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Thời gian giải quyết: 02-04 ngày làm việc. 

- Bước 3: trong 02 ngày làm việc kể từ nhận được kinh phí hỗ trợ, NSDLĐ phải chi trả cho NLĐ 

3. Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
2.1. Đối tượng và điều kiện
- NLĐ làm việc ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ và cơ sở giáo dục dân lập, tư thục phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 mà phải chấm dứt HĐLĐ từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp.
- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm tháng liền kề thời điểm chấm dứt HĐLĐ.

Lưu ý: Không hỗ trợ đối với NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật hoặc NLĐ hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

2.2. Mức hỗ trợ: 

a.  Người lao động bình thường: 3.7100.000 đồng/người.
b. Trường hợp bồ sung (theo khoản 7 Mục II NQ 68)

+ Trường hợp đang mang thai NLĐ được hưởng thêm: 01 triệu đồng/người;

+ Trường hợp đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi, NLĐ được nhận thêm: 01 triệu đồng/trẻ (chỉ hỗ trợ 01 người là cha hoặc mẹ).

2.3. Hồ sơ thủ tục
- Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 07 tại Phụ lục của Quyết định 23.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau:
+ Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ.

+ Quyết định thôi việc.
+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
- Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.
- Trường hợp đề nghị hỗ trợ bổ sung cần các Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.
 2.4. Trình tự thủ tục đề nghị

- Bước 1:  Người lao động gửi hồ sơ đến Trung tâm dịch vụ việc làm - Sở LĐTB&XH nơi NLĐ chấm dứt hợp đồng.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Chậm nhất hết ngày 31/01/2022. 

- Bước 2: Định kỳ trước ngày 05 và ngày 20 hàng tháng, Trung tâm dịch vụ việc làm tổng hợp đề nghị Sở LĐTB&XH để xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt và chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Thời gian giải quyết: Trong 05 ngày làm việc. 
5. Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật
5.1. Đối tượng và điều kiện:
- Là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV.

- Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.
5.2. Mức hỗ trợ: 3.7100.000 đồng/người.
5.3. Hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ
- Đơn vị lập danh sách viên chức đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định (Mẫu 09) gửi Sở Văn hóa và Thể thao để xem xét thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ. 
- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.
- Thời gian giải quyết hồ sơ: 03-05 ngày làm việc.

6. Chính sách hỗ trợ NLĐ là hướng dẫn viên du lịch

6.1. Đối tượng và điều kiện:

Là hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch.

- Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.
6.2. Mức hỗ trợ: 3.7100.000 đồng/người.
6.3. Hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ
- Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây:
+ Bản sao HĐLĐ với doanh nghiệp có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ.
+ Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.
6.4. Trình tự, thủ tục

- Người lao động gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Du lịch nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch để xem xét thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo hỗ trợ.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.
- Thời gian giải quyết hồ sơ: 03-04 ngày làm việc.

7. Ngoài các đối tượng hỗ trợ trên thì người lao động đang phải điều trị nhiễm Covid-19 và người phải cách ly y tế theo diện F1 từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021 theo quyết định cơ quan có thẩm quyền F0 và F1 được hỗ trợ tiền ăn với mức hỗ trợ: 80.000 đồng/người/ngày. Trong đó thời gian hỗ trợ tối đa: F0 tối đa là 45 ngày và F1 tối đa 21 ngày
8. Căn cứ khoản 12 của Mục II Nghị quyết 68 của Chính phủ thì tùy theo tình hình thực tế địa phương, UBND tỉnh quy định hỗ trợ các đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và lao động đặc thù khác. 

Hiện nay các đối tượng này được thực hiện hỗ trợ bao gồm: (1) Người bán vé số dạo; (2) Người bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; (3) Người bốc vác trong khu vực nhà ga, bến cảng, bến xe, bến tàu và tại các chợ; (4) Người chở khách, chở hàng bằng xe mô tô 02 bánh, 03 bánh, xích lo, ba gác; (5) Người thu gom rác, phế liệu; (6) Người tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú (trừ các đối tượng làm việc theo giờ, làm việc bán thời gian). 
Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người.

Điều kiện, thù tục, trình tự hỗ trợ được hướng dẫn theo Công văn 1945/SLĐTBXH –VLGDNN ngày 15/7/2021 của Sở Lao động Thương binh & Xã hội.


* Một số cần lưu ý:


- Căn cứ quy định đối tượng hỗ trợ thì người lao động có hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị không tham gia BHXH thì không đủ điều kiện xem xét hỗ trợ, do đó cần chủ động tuyên truyền, kiến nghị với người sử dụng lao động xem xét hỗ trợ.


- Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHXH cho người lao động, giam sát việc thực hiện chi hỗ trợ cho NLĐ.

